
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Phùng Hạ Vy 31191025716 kinh tế vĩ mô 306 online 6.5 6.5 không thay đổi

2 Trần Thanh Linh 31191026798 kinh tế vĩ mô 323 online 6.5 6.5 không thay đổi

3 Huỳnh Yến Vy 31191021946 kinh tế vĩ mô 303 online 6 6 không thay đổi

4 Nguyễn Xuân Nghi 31191025023 kinh tế vĩ mô 305 online 6 6 không thay đổi

5 Phan Ngọc Quyên 31191020391 TKUD 324 online 3.5 3.5 không thay đổi

6 Nguyễn Bảo Toàn 35181025234 KTTC4 209 20001 3.5 3.5 không thay đổi

7 Ngô Quốc Khánh 31191022163 kinh tế vĩ mô 302 online 8 8 không thay đổi

8 Lâm Gia Thành 31191023937 kinh tế vĩ mô 301 online 8 8 không thay đổi

9 Phạm Tiến Danh 31191021567 kinh tế vĩ mô 304 online 6 6 không thay đổi

10 Hồ Thị Tuyết Sương 31191027235 kinh tế vĩ mô 321 online 7 7 không thay đổi

11 Lê xuân Hồ 31191024391 kinh tế vĩ mô 322 online 7.5 7.5 không thay đổi

12 Hồ Thảo Vy 31191025222 Applied Statistics 334 online 6.5 6.5 không thay đổi

13 Sim Thị Ái Nhi 31191024598 kinh tế vĩ mô 343 online 5.5 5.5 không thay đổi

14 Phan Bạch Tú 31191024180 kinh tế vĩ mô 346 online 3.5 3.5 không thay đổi

15 Lê Trường Quyết 31191025707 PTĐL 357 online 1.5 1.5 không thay đổi

16 Hứa Quang Hùng 31191023334 KTCT Mác-Lênin 238 online 2.5 7.5 SV ghi nhầm mã đề

17 Phạm Nguyễn Hạ Mi 31191026393 KTCT Mác-Lênin 227 online 7 6.5 làm tròn từ 6.6 còn 6.5

18 Nguyễn Thị Thảo Vi 31191025928 NLKT 295 online 9 9.5 GV vào sót điểm

19 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 31181023915 KTHQL 341 online 5 5 không thay đổi

20 Trịnh Vinh Quang 31181021073 KTHQL 340 online 6 6 không thay đổi

21 Nguyễn Phương Dung 31181025409 KTHQL 342 20015 5.5 5.5 không thay đổi

22 Đặng Thị Ngọc Như 31191026330 NLKT 337 online 7 7 không thay đổi

23 Nguyễn Phi Nhung 31191021663 NLKT 325 online 7 7 không thay đổi

24 Giã Nhựt Duy 31181025792 TCQT 333 online 5 5 không thay đổi

25 Ngô Quốc Chương 31191025672 CNXH 299 online 2 2 không thay đổi

26 Trần Hải Long 31191026071 CNXH 299 online 7.5 7.5 không thay đổi

27 Hoàng Ngọc Hiếu 31191025374 KTCT Mác-Lênin 298 online 7 7 không thay đổi

28 Võ Phúc Tài 31191025300 TAP2 328 online 4.5 4.5 không thay đổi

29 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 31191025961 TAP2 328 online 6.5 7.5 thay đổi do GV cộng sót

30 Nguyễn Vĩnh Kiên 31191023438 TAP2 328 online 2.5 2.5 không thay đổi

31 Lê Thu Uyên 31191026903 TAP2 332 online 3.5 4.5 thay đổi do GV cộng sót

32 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 31191020342 TAP2 353 20016 6 7.5 thay đổi do GV cộng sót

33 Lương Ngọc Linh 31191027027 TAP2 312 online 4.5 5 thay đổi do GV cộng sót

34 Nguyễn Đoàn Anh Nguyên 31191026161 TAP2 315 online 6 6.5 thay đổi do GV cộng sót

35 Trần Tuyết Ngân 31191026394 TAP2 307 20011 5 5.5 thay đổi do GV cộng sót

36 Nguyễn Thị Diệu Thương 31191026190 TAP2 307 online 5 5 không thay đổi

37 Trịnh Lê Phương Uyên 31191024224 TAP2 317 online 4.5 4.5 không thay đổi

38 Huỳnh Đặng Hồng Vy 31191025658 TAP2 330 online 6.5 6.5 không thay đổi

39 Nguyễn Kim Giang 31191026434 tiếng anh P2 291 online 7.5 7.5 không thay đổi

40 Lý Gia Thành 31191023938 tiếng anh P2 292 20010 5.5 5.5 không thay đổi

41 Phạm Tiến Danh 31191021567 TAP2 308 online 5.5 5.5 không thay đổi

42 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 31191026761 TAP2 348 online 6 6 không thay đổi

43 Nguyễn Hồng Ngọc 31191026079 TAP2 310 online 6 6 không thay đổi

44 Huỳnh Gia Phú 31191020658 TAP2 351 20017 5.5 5.5 không thay đổi

45 Đinh Minh Khôi 31181023259 TAP4 361 online 1.5 1.5 không thay đổi

46 Bùi Đào Khánh Vân 31191024229 TAP2 316 online 4 8.5 thay đổi do GV ghi nhầm

47 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 31191027015 TAP2 352 online 6 6 không thay đổi

48 Huỳnh My 31191021466 TAP2 313 online 5 5 không thay đổi

49 Võ Như Quỳnh 31191024923 TAP2 314 online 5.5 5.5 không thay đổi

50 Nguyễn Kiều Cẩm 31191026248 TAP2 309 online 7 7 không thay đổi

51 Bùi Thu Hồng Ngọc 31191025278 TAP2 311 online 5 5 không thay đổi

52 Huỳnh Yến Vy 31191021946 TAP2 329 online 7 7 không thay đổi

53 Huỳnh Phạm Khánh Nhi 31191025699 TAP2 354 online 7.5 7.5 không thay đổi

54 Ngô Quốc Khánh 31191022163 TAP2 318 online 7.5 7.5 không thay đổi

55 Trần Thị Hồng Vân 31181025343 TAP4 355 online 5.5 5.5 không thay đổi

56 Tạ Thiện Huy 31191025252 TAP2 319 online 3 3 không thay đổi

57 Nguyễn Như Quỳnh 31191023878 TAP2 349 online 7.5 7.5 không thay đổi

58 Trần Thị Anh Thi 31191021621 TAP2 320 online 3.5 3.5 không thay đổi

59 Huỳnh Nhật Quang 31191023828 TAP2 331 online 5.5 5.5 không thay đổi

60 Võ Lê Thiên Hương 31191025156 TAP2 356 online 6 6 không thay đổi

61 Nguyễn Trí Viễn 31191026203 TAP2 350 online 5 5 không thay đổi

62 Bùi Thị Sen 33191020032 SP phái sinh 363 online 6 6 không thay đổi
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